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Hình 

thức 

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm 

5/9/2024 

Thứ Sáu 

6/9/2024 

Đón trẻ    - Dạy trẻ sử dụng lời nói, 

cử chỉ, lễ phép, lịch sự 

khi giao tiếp với người 

khác (Dạy trẻ chào cô, 

chào ba mẹ đến lớp) 

- Hướng dẫn trẻ chỗ để 

cặp, để dép, cất gối vào 

tủ cho gọn gàng (MT 

122) 

- Dạy trẻ chào cô, chào 

ba mẹ khi đến lớp 

- Quan sát, hướng dẫn 

trẻ cất cặp, thay giày 

ghép đúng nơi quy 

định 

 

Thể dục 

sáng 

   Hô hấp: Hít vào, thở ra. 

Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên 

Lưng, bụng, lườn: Ngửa người ra sau kết hợp tay 

giơ lên cao, chân bước sang phải, sang trái. 

Chân: Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về 

phía sau. 

Bật: nhảy lên đưa một chân về phía trước, một 

chân về sau. (MT1) 

Giờ học    Bé vui đến trường 

(MT71) 

Dạy trẻ nhận biết ký 

hiệu một số đồ dùng cá 

nhân 

    Dạy trẻ kỹ năng gấp 



quần áo (MT13) 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

   Quan sát 

- Các góc trong lớp và cách chơi của từng góc (góc 

xây dựng, góc phân vai, góc kể chuyện) 

- Quan sát các đồ chơi có sẵn ở sân trường (hướng 

dẫn trẻ cách chơi đảm bảo an toàn) 

TCVĐ 

- TCVĐ cũ: Kéo co 

- TCVĐ mới: Kẹp bóng 

Cách chơi: Chia 2 đội, 2 bạn 1 cặp xếp thành hàng 

dọc, 2 bạn cùng nhau kẹp bóng ở trên tán sao cho 

bóng không rớt xuống đất, kết thúc đội nào nhiều 

bóng sẽ chiến thắng 

Luật chơi: Bóng rớt trở về vạch xuất phát 

Chơi tự do:  chơi tự do với đồ chơi trên sân 

trường: cầu trượt, đu dây, leo dây, xích đu... 

Hoạt 

động 

vui chơi 

   Góc xây dựng: Giới thiệu góc xây dựng, một số 

đồ chơi trong góc xây dựng: đô chơi xây dựng 

bằng mút xốp, gạch xây dựng, hàng rào, con thú, 

cây xanh... 

Góc phân vai: Giới thiệu một số đồ dùng, đồ chơi 

trong góc: 

+ Đồ dùng gia đình để nấu ăn, nồi, chén, dĩa, 

muỗng,...đồ chơi bác sĩ,.. và cách sử dụng đồ chơi. 

Góc âm nhạc: Chuẩn bị các loại dụng cụ âm nhạc 

- Giới thiệu góc âm nhạc, giới thiệu một số dụng 

cụ trong góc âm nhạc 

- Mở các bài hát quen thuộc mà trẻ biết (một con 

vịt, cả nhà thương nhau...) 



- Làm quen với cách sử dụng đồ dùng đồ chơi âm 

nhạc 

Góc văn học: Chuẩn bị nhiều loại sách khác nhau, 

bàn đọc sách, các loại rối dành để kể chuyện 

- Giới thiệu góc đọc sách, giới thiệu một số truyện 

tranh trong góc đọc sách, khung kể chuyện để kể 

chuyện, cách sử dụng các loại rối (rối ngón tay, rối 

bàn tay, rối nhân vật rời 

- Hướng dẫn trẻ chỗ ngồi trong góc đọc sách. 

Góc khám phá thử nghiệm: giới thiệu một số đồ 

dung (ly, màu thực phẩm, muối, đường, dầu ăn, 

bột soda, viêm sủi bọt…), dụng cụ đong, đo 

Góc chữ viết:  giới thiệu một số thẻ từ, thẻ chữ, 

một số bài tập, trò chơi trong góc chữ viết 

Góc học tập – toán: giới thiệu các chũ số, thẻ chữ 

sô, các bài tập, trò chơi, hướng dẫn trẻ cách chơi. 

Góc thư giãn: Chuẩn bị gấu bông, sách truyện, 

Góc vận động: giới thiệu đồ chơi trong góc vận 

động: bulin, dây, vòng, dép đôi… 

Góc tạo hình:  Giới thiệu góc tạo hình, giới thiệu 

các nguyên vật liệu tạo hình; giới thiệu một số đồ 

dùng: kéo, keo, giấy, bút màu, giấy thủ công...  

Ăn    - Dạy trẻ mời cô, mời bạn khi ăn 

- Dạy trẻ xếp hàng chờ lượt khi lấy thức ăn 

- Hướng dẫn trẻ để chén, muỗng dơ đúng chỗ. 

Ngủ    - Dạy trẻ lấy giường, gối khi ngủ và cất gường gối 

đúng chỗ khi ngủ dậy 

- Dạy trẻ nằm ngay ngắn khi ngủ 



Vệ sinh    - Hướng dẫn trẻ vị trí thay quần áo của bạn nam và 

bạn nữ 

- Hướng dẫn trẻ nhà vệ sinh nam, nhà vệ sinh nữ, 

dạy trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định, biết đi xong 

dội/giật nước cho sạch, sử dụng đồ dùng vệ sinh 

đúng cách. 

- Dạy trẻ biết thay dép khi đi vào nhà vệ sinh và 

xếp dép ngay ngắn khi đi xong. 

- Hướng dẫn trẻ rửa tay bằng xà phòng sau đi vệ 

sinh trước khi ăn. 

Sinh 

hoạt 

chiều 

   - Cho trẻ vẽ ký hiệu cá 

nhân của trẻ để làm ký 

hiệu tủ cặp trẻ 

-  CS15: Hướng dẫn trẻ 

rửa tay bằng xà đúng 

cách (MT13) 

 


